
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 

VÀ MÔI TRƯỜNG XANH  

AN PHÁT 

----------------- 

Số: 2807/2015/BC-QT   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------------------------- 

 

Hải Dương, ngày  28  tháng 7  năm 2015 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(6 tháng/năm 2015) 

 

Kính gửi: -  UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

-  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT      

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương 

- Điện thoại: 03203.755.998            Fax: 03203.755.113 Email: 

anphat@anphatplastic.com 

- Vốn điều lệ: 396.000.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán (nếu có): AAA 

 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ 
Lý do không 

tham dự 

1 Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT 14 100%  

2 Phạm Hoàng Việt 

Ủy viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng 

giám đốc 

14 100%  

3 Nguyễn Lê Trung 
Ủy viên HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc 
14 100%  

4 Hòa Thị Thu Hà 
Ủy viên HĐQT 

kiêm Kế tóan trưởng 
14 100%  

5 Phạm Đình Ngư Ủy viên HĐQT 14 100%  

 

2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thực hiện theo quy định 

của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty 



3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập 

tiểu ban 

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 

 

Stt 
Số Nghị quyết/ Quyết 

định 
Ngày Nội dung 

1 0601/2015/NQ-HĐQT 06/01/2015 
Ban hành một số quy định trong công tác xây dựng cơ sở 

hạ tầng tại Công ty 

2 1201/2015/NQ-HĐQT 12/01/2015 

Phê duyệt kế hoạch san lấp và thi công một số hạng mục 

của dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa (Nhà máy 6) tại 

Cụm Công nghiệp An Đồng và các vấn đề có liên quan 

3 2601/2015/NQ-HĐQT 26/01/2015 Thay đổi Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Thakhek 

4 10/2015/NQ-HĐQT 25/03/2015 
Thông qua phương án vay vốn, cấp tín dụng tại ngân hàng 

và một số vấn đề có liên quan của Công ty 

5 0104/2015/NQ-HĐQT 20/04/2015 
Chốt danh sách cổ đông Tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2015 và các vấn đề có liên quan 

6 1105/2015/NQ-HĐQT 11/05/2015 

Thông qua phương án gia tăng hạn mức tín dụng  và 

phương án vay vốn và một số vấn đề có liên quan của 

Công ty  

7 0202/2015/NQ-HĐQT 18/05/2015 
Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2015 

8 1506/2015/NQ-HĐQT 15/06/2015 
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 

lần thứ 2 

9 2906/2015/NQ-HĐQT 29/06/2015 
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 

lần thứ 3 

 

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 

Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2015): Không có  



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 

 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

1 

Phạm 

Ánh 

Dương 

003C206889 
Chủ tịch 

HĐQT 
012144877 8/6/2007 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Quận 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

931.800 2,35  

 
Phạm 

Dũng 
076C001928  010068200 29/9/2005 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

 
Vũ Thị 

Được 
003C113863  011235523 

10/6/2005 

 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 9 

0 0  

 

Nguyễn 

Thanh 

Hoa 

  011746422 4/7/2007 
CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

 
Phạm Duy 

Anh 
     

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

 
Phạm Gia 

Vinh 
     

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

 
Phạm 

Hoàng 

Việt 

003C206112 

Ủy viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng 

giám đốc 

012224574 05/04/1999 
CA Hà 

Nội 

Tổ 49, tập thể 

Viện khoa học 

Việt Nam, 

phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

0 0  

 
Phạm 

Nguyệt 

Minh 

003C206899  012097123 8/6/2007 
CA Hà 

Nội 

Tổ 49, tập thể 

Viện khoa học 

Việt Nam, 

phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

 

0 0  

2 

Phạm 

Hoàng 

Việt 

003C206112 

Ủy viên 

HĐQT kiêm 

Phó Tổng 

giám đốc 

012224574 05/04/1999 
CA Hà 

Nội 

Tổ 49, tập thể 

Viện khoa học 

Việt Nam, 

phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu 

Giấy, thành 

phố Hà Nội 

0 0  

 
Phạm 

Dũng 
076C001928  010068200 29/9/2005 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, tập thể 

Viện khoa học 

Việt Nam, 

phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

Hà Nội 

 
Vũ Thị 

Được 
003C113863  011235523 

10/6/2005 

 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, tập thể 

Viện khoa học 

Việt Nam, 

phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

0 0  

 

Nguyễn 

Nguyệt 

Linh 

009C003342  012179656 16/3/1999 
CA Hà 

Nội 

Tổ 49, tập thể 

Viện khoa học 

Việt Nam, 

phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

0 0  

 

Phạm 

Nguyên 

Anh 

     

Tổ 49, tập thể 

Viện khoa học 

Việt Nam, 

phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

0 0  

 

Phạm 

Nguyễn 

Bảo Châu 

     

Tổ 49, tập thể 

Viện khoa học 

Việt Nam, 

phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

Hà Nội 

 
Phạm Ánh 

Dương 
003C206889 

Chủ tịch 

HĐQT 
012144877 8/6/2007 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

931.800 2,35  

 

Phạm 

Nguyệt 

Minh 

003C206899  012097123 8/6/2007 
CA Hà 

Nội 

Tổ 49, tập thể 

Viện khoa học 

Việt Nam, 

phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

0 0  

3 
Nguyễn 

Lê Trung 
003C206113 

Ủy viên 

HĐQT kiêm 

Tổng giám 

đốc 

013164787 19/3/2009 
CA Hà 

Nội 

Số 3, ngõ 39, 

Phố Nguyễn 

Phúc Lai, 

phường Ô Chợ 

Dừa, quận 

Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

117.000 0,29  

 
Nguyễn 

Văn Minh 
  060539984 01/06/1985 

CA Yên 

Bái 

Phú Lạc, Cẩm 

Khê, Phú Thọ 0 0  

 
Lê Thị 

Liên 
  130496718 23/03/1979 

CA 

Vĩnh 

Phú 

Phú Lạc, Cẩm 

Khê, Phú Thọ 0 0  

 
Đặng Thị 

Hòa 
044C0819761  011830280 19/03/2009 

CA Hà 

Nội 

Số 3 ngõ 39 

Nguyễn Phúc 

Lai, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, HN 

0 0  

 Nguyễn      Số 3 ngõ 39 0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

Phương 

Anh 

Nguyễn Phúc 

Lai, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, HN 

 

Nguyễn 

Khánh 

Linh 

     

Số 3 ngõ 39 

Nguyễn Phúc 

Lai, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, HN 

0 0  

 

Nguyễn 

Chung 

Thuỷ 

  131342470 14/5/2000 
C.A  

Phú Thọ 

Khu 2, Phú Lạc, 

Cẩm Khê,  

Phú Thọ 

0 0  

 

Nguyễn 

Trung 

Hiếu 

  013476737 22/11/2011 
C.A Hà 

Nội 

SN 63, ngõ 418 

Đường La 

Thành, Hà Nội 
0 0  

 

Nguyễn 

Hồng 

Thảo 

  131304191 14/5/2000 
C.A  

Phú Thọ 

SN 5, ngách 1, 

ngõ 13, Đội 1 

Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, HN 

0 0  

4 
Hòa Thị 

Thu Hà 
001C113354 

Thành viên 

HĐQT -Kế 

toán trưởng 

141737021 06/11/2010 
CA Hải 

Dương 

Khu 5 Phường 

Hải Tân, Hải 

Dương 

0 0  

 
Nghiêm 

Thị Loan 
  100740134  

CA 

Quảng 

Ninh 

Khu 4 Phường 

Bình Hàn Hải 

Dương 

0 0  

 
Phạm Văn 

Bao 
  141728070 04/07/2005 

CA Hải 

Dương 

Ngõ 25 Khu 5 

Phường Hải Tân 

- Hải Dương 
0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

 
Phạm Việt 

Hưng 
     

Ngõ 25 Khu 5 

Phường Hải Tân 

- Hải Dương 
0 0  

 

Phạm 

Minh 

Hiển 

     

Ngõ 25 Khu 5 

Phường Hải Tân 

- Hải Dương 

0 0  

 Hòa Thị 

Hằng 
  100671557 17/05/1995 

CA 

Quảng 

ninh 

Khu 4 Phường 

Bình Hàn Hải 

Dương 

0 0  

 Hòa Thị 

Hiền 
  100774612  

CA 

Quảng 

Ninh 

Khu 4 Phường 

Bình Hàn Hải 

Dương 

   

5 
Phạm 

Đình Ngư 
- 

Uỷ viên 

HĐQT 
013444455 25/6/2011 

Công an 

Hà Nội 

TT X49, Đại 

Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nôi 

0 0  

 
Vũ Thị 

Thử 
     

Vĩnh Hào, Vụ 

Bản, Nam Định 
0 0  

 
Vũ Thị 

Lanh 
  160736925 15/4/2010 

Công an 

Nam 

Định 

TT X49, Đại 

Kim, Hoàng Mai, 

Hà Nôi 
0 0  

 
Phạm Thị 

Hạ 
  012336860 11/5/2000 

Công an 

Hà Nội 

TT X49, Đại 

Kim, Hoàng Mai, 

Hà Nôi 
0 0  

 
Phạm Thị 

Thêu 
  0125301137 4/6/2002 

Công an 

Hà Nội 

TT X49, Đại 

Kim, Hoàng Mai, 

Hà Nôi 
0 0  

 
Phạm Tất 

Đạt 
  012873096 11/3/2006 

Công an 

Hà Nội 

TT X49, Đại 

Kim, Hoàng Mai, 

Hà Nôi 
0 0  

 Phạm   05387/NĐ/08   
Vĩnh Hào, Vụ 

Bản, Nam Định 
0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

Ngọc 

Khuê 

 
Phạm Thị 

Nguyệt 
  160736385 4/11/1978 

Công an 

Nam 

Định 

Vĩnh Hào, Vụ 

Bản, Nam Định 
0 0  

 
Phạm 

Đình Hào 
  162214762 17/8/2004 

Công an 

Nam 

Định 

Vĩnh Hào, Vụ 

Bản, Nam Định 
0 0  

6 
Lê Thái 

Hưng 
076C 001311 

Trưởng Ban 

kiểm soát 
18206413 29/04/2006 

Công an 

Nghệ 

An 

Phòng 603, Nhà 

B5, Mỹ Đình I, 

Từ Liêm, Hà 

Nội 

0 0  

 
Lê Văn 

Phúc 
076C001851  180920741 22/03/2006 

Công an 

Nghệ 

An 

Khối 5, Phường 

Lê Lợi, 

TP.Vinh, Nghệ 

An 

0 0  

 

Thái 

Thương 

Nghiệp 

  180920696 08/06/1998 

Công an 

Nghệ 

An 

Khối 5, Phường 

Lê Lợi, 

TP.Vinh, Nghệ 

An 

0 0  

 
Lê Thái 

Hà 
076C 001969  186519487 15/08/2006 

Công an 

Nghệ 

An 

Phường Đội 

Cung, TP.Vinh, 

Nghệ An 

0 0  

 

Lê Thái 

Quỳnh 

Hoa 

  182124315 22/11/1998 

Công an 

Nghệ 

An 

Phường Đồng 

Vĩnh, TP.Vinh, 

Nghệ An 

0 0  

 

Lê Thái 

Quang 

Hào 

076C001954  182291394 07/08/1997 

Công an 

Nghệ 

An 

Khối 5, Phường 

Lê Lợi, 

TP.Vinh, Nghệ 

0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

An 

 
Cao Cự 

Thu Trà 
076C001927  182218412 19/10/1996 

Công an 

Nghệ 

An 

Phòng 603, Nhà 

B5, Mỹ Đình I, 

Từ Liêm, Hà 

Nội 

0 0  

 
Lê Đức 

Thịnh 
     

Phòng 603, Nhà 

B5, Mỹ Đình I, 

Từ Liêm, Hà 

Nội 

0 0  

 

Lê Cao 

Đào 

Nguyên 

     

Phòng 603, Nhà 

B5, Mỹ Đình I, 

Từ Liêm, Hà 

Nội 

0 0  

7 

Vũ Thị 

Thúy 

Nguyên 

 

- 
Ủy viên Ban 

kiểm soát 
011213736 07/08/1997 

CA Hà 

Nội 

Số 8/118 ngõ 

Gốc Đề, tổ 9A, 

Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng 

Mai –Hà Nội 

0 0  

 
Vũ Minh 

Chính 
  010491374 06/11/1993 

CA Hà 

Nội 

Chung cư Plaza 

Hà Thành 

P1002, tầng 10 

toà nhà A,102 

Thái Thịnh, 

Đống Đa – Hà 

Nôi 

0 0  

 

Phạm Thị 

Thúy 

Trầm 

  010491418 21/03/1983 
CA Hà 

Nội 

Chung cư Plaza 

Hà Thành 

P1002, tầng 10 

toà nhà A,102 

0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

Thái Thịnh, 

Đống Đa – Hà 

Nôi 

 
Hồ Quốc 

Bảo 
  012884796 22/06/2006 

CA Hà 

Nội 

Số 8/118 ngõ 

Gốc Đề, tổ 9A, 

Hoàng Văn thụ , 

Hoàng Mai –Hà 

Nội 

0 0  

 
Hồ Hiếu 

Lương 
  012547048 14/07/2002 

CA Hà 

Nội 

Số 8/118 ngõ 

Gốc Đề, tổ 9A, 

Hoàng Văn Thụ, 

Hoàng Mai –Hà 

Nội 

0 0  

 
Hồ Thị 

Bích Ngọc 
  013311543 25/05/2010 

CA Hà 

Nội 

Số 8/118 ngõ 

Gốc Đề, tổ 9A, 

phường Hoàng 

Văn thụ , quận 

Hoàng Mai – TP 

Hà Nội 

0 0  

 
Vũ Thái 

Nam 
  01041189 04/07/2007 

CA Hà 

Nội 

P301, L1, 93 

Láng Hạ - Đống 

Đa – Hà Nội 

0 0  

 

Vũ Thị 

Minh 

Nguyệt 

  011863836 04/02/2010 
CA Hà 

Nội 

P416, I7, Tập 

thể phương Mai 

– Đống Đa – Hà 

Nội 

0 0  

8 
Văn Thị 

Lan Anh 
46012000007620 

Ủy viên Ban 

kiểm soát 
011873650 25/02/2010 

Công an 

Hà Nội 

Số nhà 03 tổ 33 

TT Đông Anh 
0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

Hà Nội 

 
Văn Xuân 

Thành 
  010490727 1986 

Công an 

Hà Nội 

Số nhà 03 tổ 

33TT Đông Anh 

Hà Nội 

0 0  

 
Phạm Thị 

Mịn 
  0118431179 25/02/2010 

Công an 

Hà Nội 

Số nhà 03 tổ 33 

TT Đông Anh 

Hà Nội 

0 0  

 

Đặng 

Thành 

Khương 

  0111381250 20/03/1996 
Công an 

Hà Tây 

Xuân la, Phượng 

Dực , huyện Phú 

Xuyên ,Hà Nội 

0 0  

 
Đặng Lan 

Nhi 
     

Số nhà 03 tổ 33 

TT Đông Anh, 

Hà Nội 

0 0  

 

Đặng Gia 

Nhật 

Minh 

     

Số nhà 03 tổ 33 

TT Đông Anh, 

Hà Nội 

0 0  

 
Văn xuân 

Thuận 
  011943089 07/04/1996 

Công an 

Hà Nội 

Số nhà 03 Tổ 33 

TT Đông Anh, 

Hà Nội 

0 0  

 

Văn Thị 

Phương 

Thảo 

  011990169 16/09/1996 
Công an 

Hà Nội 

Tổ 37 TT Đông 

Anh, Hà Nội 
0 0  

 
Văn Thị 

Bích Hạnh 
  012047159 23/06/1997 

Công an 

Hà Nội 

Thôn Ngọc Chi , 

Xã Vĩnh Ngọc, 

Đông Anh ,Hà 

Nội 

0 0  

9 Đoàn Việt - Người CBTT 142080377 2/7/1999 Hải Đồng Pháp - Ái 0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

Khương Dương Quốc -TpHD -

tỉnh HD 

 
Đoàn Việt 

Khoa 
  141128642 20/10/2008 

Hải 

Dương 

Đồng Pháp - Ái 

Quốc -TpHD -

tỉnh HD 

0 0  

 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

  140389407 02/10/1978 
Hải 

Dương 

Tiền Tiến – 

Thanh Hà – Hải 

Dương 

0 0  

 

Đoàn 

Quốc 

Trưởng 

  142183947 10/05/2007 
Hải 

Dương 

Đồng Pháp - Ái 

Quốc -TpHD -

tỉnh HD 

0 0  

 
Đoàn Văn 

Khuyến 
  142536349 01/08/2011 

Hải 

Dương 

Đồng Pháp - Ái 

Quốc -TpHD -

tỉnh HD 

0 0  

 
Vũ Thị Hà 

Giang 
  142742605 24/06/2010 

Hải 

Dương 

Quảng Thanh – 

Thủy Nguyên – 

Hải Phòng 

0 0  

 
Đoàn Vũ 

Hà Trang 
     

Đồng Pháp - Ái 

Quốc -TpHD -

tỉnh HD 

0 0  

10 

Trần 

Hoàng 

Hoan 

- 
Phó Tổng 

giám đốc 
168243362 21/03/2005 Hà Nam 

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  

 
Trần Văn 

Lược 
     

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

 
Nguyễn 

Thị Biên 
  168518449 30/03/2011 Hà Nam 

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  

 
Trần Thị 

Biền 
    Hà Nam 

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  

 
Trần Đình 

Liên 
  168232409 21/09/2004 Hà Nam 

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  

 
Trần Thị 

Biển 
  168489726  Hà Nam 

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  

 
Trần Văn 

Nam 
  168334676 21/08/2007 Hà Nam 

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  

 
Trần Văn 

Hà 
  168039574 21/12/1998 Hà Nam 

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  

 
Trần Văn 

Thoái 
  168049995 15/05/2007 Hà Nam 

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  



 

Stt 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi 

chú 

 

Trần Thị 

Bích 

Hồng 

  168272171 31/08/2006 Hà Nam 

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  

 

Trần 

Huyền 

Trang 

     

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  

 
Trần Mai 

Anh 
     

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  

 
Trần 

Hoàng An 
     

Quang Thừa, 

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam 

0 0  

 



2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh 

  

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với 

chính Công ty): Không phát sinh 

 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác  

- Không 

   

   Chủ tịch HĐQT 

         (Đã ký) 

 

 

                                                         Phạm Ánh Dương 
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